	
	Bản hướng dẫn điền tờ khai xin cấp thị thực Schengen

(chỉ dành để tham khảo)

	Nơi dán ảnh chân dung

(xem thêm hướng dẫn chụp ảnh)

	
	


	1. Họ
	Mục dành riêng cho cơ quan chức năng



	2. Họ khi sinh 
	

	3. Tên đệm và tên gọi (theo thứ tự của hộ chiếu)

	

	4. Ngày tháng năm sinh (ngày-tháng-năm):
	

	5. Nơi sinh: 
	7. Quốc tịch hiện tại: 

Quốc tịch khi sinh (chỉ điền nếu khác quốc tịch hiện tại):
	

	6. Quốc gia sinh: 
	
	

	8. Giới tính:                                    

□ Nam       □ Nữ                 
	9. Tình trạng hôn nhân                           

□ Độc thân  □ Đã kết hôn  □ Ly thân  □ Ly hôn  □ Góa chồng/vợ         

□ Tình trạng khác (xin nêu rõ) ................................                                                                                                      
	

	10. Trường hợp trẻ em dưới 18 tuổi: phải điền họ, tên, địa chỉ (nếu không trùng với địa chỉ người xin cấp thị thực) và quốc tịch của người có quyền nuôi dưỡng/người giám hộ  

(điền đầy đủ thông tin của cha mẹ hoặc người giám hộ theo yêu cầu nếu người khai dưới 18 tuổi)
	

	11. Số CMND


	

	12. Loại hộ chiếu
□ Hộ chiếu phổ thông   □ Hộ chiếu ngoại giao  □ Hộ chiếu phục vụ  □ Hộ chiếu công vụ □ Hộ chiếu đặc biệt      □ Giấy tờ thông hành khác (xin nêu rõ .............................)

	

	13. Số hộ chiếu:
	14. Ngày cấp
	15. Ngày hết hạn
	16. Cơ quan cấp:
	

	17. Địa chỉ nhận thư và email của người xin cấp thị thực 
(Điền đầy đủ, chính xác địa chỉ nhận thư)
	(Các) số điện thoại 
(Người khai nên cung cấp 02 số điện thoại để dễ liên lạc)
	


	18. Bạn hiện có cư trú tại một quốc gia khác với quốc gia mà mình mang quốc tịch hiện tại không 
□ Không 
□ Có. Giấy phép cư trú…………… Số……………Có giá trị tới ngày................................
	

	*19. Nghề nghiệp hiện tại 
(điền chính xác nghệ nghiệp bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Phần Lan hoặc Tiếng Thuỵ Điển)

	

	*20. Tên địa chỉ và số điện thoại của cơ quan. Nếu người khai là học sinh, sinh viên: điền tên, địa chỉ và số điện thoại của trường.
(điền đầy đủ các thông tin được yêu cầu bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Phần Lan hoặc Tiếng Thuỵ Điển)

	

	21. (Các) mục đích chính của chuyến đi:

□ Du lịch                 □ Thương mại       □ Thăm thân      □ Văn hóa         □ Thể thao
□ Thăm chính thức                                                                                                                                                  □ Lý do y tế                 
□ Học tập  □ Quá cảnh   □ Quá cảnh sân bay                 □ Mục đích khác ...............
	

	22. (Các) nước đến thuộc khối Schengen 
(điền tất cả các nước thành viên người khai sẽ đi thăm)
	23. Nước thành viên sẽ nhập cảnh đầu tiên 
(thông thường là nước  nối chuyến hoặc quá cảnh máy bay) 

	

	24. Số lần nhập cảnh yêu cầu

□ Một lần     □ Hai lần
□ Nhiều lần
	25. Thời gian dự định lưu trú hoặc quá cảnh, 
(số ngày phải phù hợp với mục số 29 & 30)

	


Thân nhân của công dân EU, khối kinh tế châu Âu hoặc Thụy Sỹ (vợ, chồng, con hoặc cha, mẹ, ông, bà sống  phụ thuộc) khi thực hiện quyền tự do đi lại của mình không phải điền các mục đánh dấu 
Thân nhân của công dân EU, khối kinh tế châu Âu hoặc Thụy Sỹ phải trình giấy tờ chứng minh quan hệ họ hàng và điền vào mục 34,35 
Mục 1-3 phải được điền chính xác như trong giấy tờ thông hành.

	26. Thị thực Schengen được cấp trong vòng ba năm trở lại đây

□ Không

□ Có               Có giá trị từ ngày ...............................................to/đến ngày...................................................... 

	27. Bạn đã từng được lấy dấu vân tay khi xin cấp thị thực Schengen chưa?

□ Chưa                         □ Rồi

………………………………………………………………………………. Thời gian, nếu biết

	28. Giấy tờ cho phép nhập cảnh vào nước đến cuối cùng trong hành trình, nếu cần

Cấp bởi ……………….................... Có giá trị từ ngày  ……………….. tới ngày………………..

	29. Ngày dự định nhập cảnh vào khối Schengen 
(thông tin phải phù hợp với thư mời)
	30. Ngày dự định xuất cảnh khỏi khối Schengen

(thông tin phải phù hợp với thư mời)

	*31. Họ và tên (những) người mời tại các nước thành viên. Nếu không có, đề nghị nêu tên (các) khách sạn hoặc (những) địa chỉ tạm trú tại (các) nước thành viên.



	Địa chỉ và hòm thư điện tử của (những) người mời, (các) khách sạn, (các) địa chỉ tạm trú


	Số điện thoại và fax

	*32. Tên và địa chỉ cơ quan/ tổ chức mời


	Số điện thoại và fax của cơ quan/ tổ chức mời



	 Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của người liên hệ trong cơ quan/ tổ chức mời



	*33. Chi phí đi lại và ăn ở của người xin cấp thị thực trong thời gian lưu trú sẽ được chi trả



	□ người xin thị thực tự chi trả: 

Hình thức thanh toán

□ Tiền mặt                 

□ Séc du lịch            

□ Thẻ tín dụng 

□ Chỗ ở đã được trả tiền

□ Phương tiện đi lại đã được trả tiền

□ Hình thức khác (xin nêu rõ)
	□  người mời, cơ quan, tổ chức chi trả, xin nêu rõ,

…….................□ được nêu trong mục 31 hoặc 32

…….................□ bên khác (xin nêu rõ)

Hình thức hỗ trợ
□ Tiền mặt 

□ Chỗ ở được chu cấp

□ Chu cấp tất cả chi phí trong thời gian lưu trú               

□ Phương tiện đi lại đã được trả tiền

□ Hình thức khác (xin nêu rõ)


	34. Thông tin cá nhân của thành viên gia đình là công dân EU, khối kinh tế châu Âu hoặc Thụy Sỹ 

(để trống nếu không có thành viên gia đình là công dân EU, khối kinh tế châu Âu hoặc Thụy Sỹ)


	Họ
	Tên

	Ngày tháng năm sinh
	Quốc tịch
	Giấy tờ thông hành hoặc CMND số



	35. Quan hệ họ hàng với công dân EU, khối kinh tế châu Âu hoặc Thụy Sỹ

□ Vợ/Chồng    □ Con   □ Cháu    □ Cha, mẹ, ông, bà sống  phụ thuộc

	36. Ngày và nơi làm đơn 
(tất cả người khai phải điển vào mục này)
	37. Chữ ký (Đối với người chưa thành niên: chữ ký của người có quyền nuôi dưỡng/người giám hộ) 

(tất cả người khai ký vào mục này)


	Tôi nhận thức rõ rằng lệ phí thị thực sẽ không được hoàn lại nếu đơn xin cấp thị thực bị từ chối.


	Tôi nhận thức rõ sự cần thiết phải có bảo hiểm y tế du lịch phù hợp cho lần lưu trú đầu tiên và những lần lưu trú tiếp theo tại lãnh thổ các quốc gia thành viên.


	Tôi nhận thức rõ và đồng ý rằng: Trong quá trình xét hồ sơ xin cấp thị thực, việc cung cấp những thông tin yêu cầu trong tờ khai xin cấp thị thực,chụp ảnh và lấy dấu vân tay của tôi trong trường hợp cần thiết là bắt buộc; mọi thông tin cá nhân nêu trong tờ khai cũng như dấu vân tay và ảnh của tôi sẽ được chuyển đến  và được xử lý bởi các cơ quan chức năng của các nước thành viên nhằm mục đích đưa ra quyết định đối với đơn xin cấp thị thực của tôi.

Những dữ liệu này cũng như những thông tin liên quan tới quyết định về đơn xin cấp thị thực của tôi hoặc liên quan tới quyết đinh hủy bỏ, thu hồi hay gia hạn thị thực sẽ được nhập và lưu trữ trong Hệ Thống Thông Tin Thị Thực (VIS) trong thời gian tối đa là 5 năm. Trong thời gian này các cơ quan cấp thị thực và các cơ quan có chức năng kiểm tra thị thực tại biên giới bên ngoài và trong nội địa phạm vi các nước thành viên cũng như các cơ quan di trú quản lý xuất nhập cảnh và tị nạn của các nước thành viên có thể truy cập các dữ liệu và thông tin lưu trong VIS nhằm mục đích: xác minh xem các điều kiên nhập cảnh và lưu trú hợp pháp tại các nước thành viên có được đáp ứng hay không, nhận dạng những cá nhân không hoặc không còn đáp ứng được những yêu cầu đó, kiểm tra đơn xin tị nạn và quyết đinh về thẩm quyền trong việc kiểm tra.Dưới những điều kiện nhất định các cơ quan có thẩm quyền được chỉ định của các nước thành viên và Europol cũng có thể truy cập những thông tin và dữ liệu này nhằm mục đích phòng chống, phát hiện và điều tra các tội phạm khủng bố và các hành vi phạm tội nguy hiểm khác. Cơ quan của Phần Lan có thẩm quyền xử lý thông tin là: Bộ Ngoại Giao Phần Lan, PO Box 176, 00023 Government Helsinki, Finland, email: visas.passports@formin.fi   
Tôi biết rõ rằng tôi có quyền yêu cầu tại bất cứ nước nào trong các quốc gia thành viên thông báo về các dữ liệu liên quan đến tôi được lưu trữ trong VIS và tên quốc gia thành viên đã truyền các dữ liệu đó, quyền yêu cầu chỉnh sửa các dữ liệu không chính xác liên quan tới cá nhân tôi cũng như xóa các dữ liệu liên quan đến tôi bị xử lý một cách phi pháp. Khi  tôi yêu cầu bằng văn bản, cơ quan thụ lý đơn đề nghị của tôi sẽ thông báo với tôi cách thức tôi có thể thực hiện quyền kiểm tra các dữ liệu cá nhân liên quan tới tôi và chỉnh sửa hay xóa bỏ chúng, bao gồm cả các phương tiện pháp lý theo luật pháp của quốc gia thành viên có liên quan. Cơ quan thẩm quyền giám sát quốc gia của Phần Lan (Văn phòng Cơ quan Bảo vệ  Thông tin Cá nhân, PO Box 315, 00181 Helsinki, Finland, email: tietosuoja@om.fi) sẽ tiếp nhận thông tin liên quan đến vấn đề bảo vệ thông tin cá nhân.
Tôi cam đoan với tất cả sự hiểu biết của mình rằng những thông tin mà tôi cung cấp là đúng và đầy đủ. Tôi ý thức rõ rằng bất cứ thông tin khai man nào cũng dẫn tới việc hồ sơ xin cấp thị thực của tôi bị từ chối hoặc thị thực đã cấp cho tôi bị hủy bỏ và tôi có thể bị truy tố hình sự theo luật pháp của quốc gia thành viên thụ lý hồ sơ.

Nếu được cấp thị thực, tôi cam kết sẽ rời khỏi lãnh thổ các quốc gia thành viên trước khi thị thực hết hạn. Tôi cũng được cho biết rằng việc có thị thực chỉ là một trong những điều kiện để nhập cảnh vào lãnh thổ châu Âu thuộc các quốc gia thành viên. Việc được cấp thị thực không có nghĩa là tôi được quyền đòi bồi thường nếu tôi bị từ chối nhập cảnh do không đáp ứng được các điều kiện nêu trong khoản 1 điều 5 Luât số 562/2006 (Luật Biên Giới Schengen). Những điều kiện để nhập cảnh sẽ được kiểm tra lại khi nhập cảnh vào lãnh thổ châu Âu thuộc các quốc gia thành viên.


	Ngày và nơi làm đơn

(tất cả người khai đọc và hiểu nội dung trên và điển vào mục này)

	Chữ ký (Đối với người chưa thành niên: chữ ký của người có quyền nuôi dưỡng/người giám hộ)
(tất cả người khai đọc và hiểu nội dung trên và ký vào mục này)


Trang 1/3

